19. PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
1. Tên học phần
: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
                              
(COMPUTER HARDWARE)

2. Mã học phần
: CNTT 105
3. Số tín chỉ
: 3(2/1/5)

4. Trình độ
:  

5. Phân bố thời gian
: 

· Lên lớp
: 60  tiết 
· Lý thuyết
: 30 tiết
· Thực hành
: 30 tiết

· Tự học 
: 90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
: CNTT002
7. Mục tiêu của học phần: 

Kiến thức: Sau khi học xong SV có các kiến thức cơ bản về:

· Cấu trúc máy tính và chức năng của các thành phần trong máy tính.

· Lựa chọn cấu hình tương thích và lắp ráp hoàn chỉnh 1 hệ thống máy vi tính 

· Cách cài đặt và cấu hình hệ điều hành Windows và các phần mềm thông dụng 

· Chẩn đoán, khắc phục và giải quyết một số sự cố thực tế thường gặp về phần cứng, phần mềm máy tính và các thiết bị ngoại vi.
Kỹ năng: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

· Đọc và giải thích được các thông số của các thành phần chính trong máy tính.
· Thực hiện được việc lựa chọn cấu hình tương thích và lắp ráp hoàn chỉnh 1 hệ thống máy vi tính
· Cài đặt và cấu hình được các hệ điều hành phổ biến như hệ điều hành Windows … và các phần mềm thông dụng.
· Chẩn đoán, khắc phục và giải quyết được một số sự cố thực tế thường gặp về phần cứng, phần mềm máy tính và các thiết bị ngoại vi.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên :


· Các kiến thức cơ bản về cấu trúc máy tính, chức năng của các thành phần trong máy tính.

· Các kiến thức và kỹ năng cơ bản để lựa chọn cấu hình tương thích và lắp ráp hoàn chỉnh 1 hệ thống máy vi tính.

· Cách cài đặt và cấu hình hệ điều hành Windows và các phần mềm thông dụng.

· Cách chẩn đoán, khắc phục và giải quyết một số sự cố thực tế thường gặp về phần cứng, phần mềm máy tính và các thiết bị ngoại vi.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo Qui chế học chế tin chỉ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và  ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: máy tính, phần mềm Power Point, phần mềm máy ảo VMWARE
- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:

· Sách, giáo trình chính:

[1]. Nguyễn Hoàng Thanh, Bách khoa Phần cứng máy tính, NXB Thống Kê.
· Tài liệu tham khảo:

  [1]. Văn Khoa, Cẩm nang sửa chữa và nâng cấp máy tính cá nhân, NXB 

    Thống kê.

[2]. Giáo trình phần cứng máy tính Trường CĐ nghề ICARE.

[3]. Giáo trình phần cứng máy tính Trường ĐH khoa học tự nhiên.
11.Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

· Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:


+ Làm bài tập:
10%


+ Kiểm tra thực hành:
10%


+ Thi giữa kỳ:
30%

·  Thi cuối học kỳ:    
50%  ,  thi lý thuyết  trong thời gian 90 phút.

12. Thang điểm: Theo học chế  tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi Chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	Chương 1
	Tổng quan tồ chức máy tính
	12
	10
	2
	22
	

	§1
	Các thành phần của phần cứng máy tính
	2
	2
	0
	4
	

	§2
	Case – Bộ nguồn
	2
	2
	0
	4
	

	§3
	Bo mạch chủ (Mainboard)
	8
	6
	2
	14
	

	Chương 2
	Hệ thống vi xử lý
	4
	3
	1
	7
	

	§4
	Vi xử lý – Đơn vị xử lý trung tâm
	4
	3
	1
	7
	

	Chương 3
	Hệ thống bộ nhớ
	8
	6
	2
	14
	

	§5
	Bộ nhớ trong
	4
	3
	1
	7
	

	§6
	Bộ nhớ ngoài
	4
	3
	1
	7
	

	Chương 4
	Phân hoạch và cấu hình hệ thống
	8
	2
	6
	10
	

	§7
	Lựa chọn cấu hình – Lắp ráp hoàn chỉnh máy tính
	4
	1
	3
	5
	

	§8
	Phân vùng (partition) và định dạng ổ cứng  
	4
	1
	3
	5
	

	Chương 5
	Cài đặt hệ điều hành và các phần mềm
	8
	2
	6
	10
	

	§9
	Cài đặt hệ điều hành
	3
	1
	2
	4
	

	§10
	Cài đặt driver
	1
	0
	1
	1
	

	§11
	Cài đặt phần mềm ứng dụng
	4
	1
	3
	5
	

	Chương 6
	Chuẩn đoán – Bảo trì và tối ưu hóa hệ thống  
	16
	6
	10
	22
	

	§12
	Chuẩn đoán và xử lý sự cố
	4
	1
	3
	5
	

	§13
	Tăng tốc và tối ưu hệ điều hành
	4
	2
	2
	6
	

	§14
	Sao lưu và phục hồi ổ đĩa
	4
	2
	2
	6
	

	§15
	Khôi phục dữ liệu
	2
	1
	1
	3
	

	§16
	Một số thủ thuật khi sử dụng máy tính
	2
	0
	2
	2
	

	 
	Ôn tập cuối kỳ
	4
	1
	3
	5
	

	 
	TỔNG CỘNG
	60
	30
	30
	90
	


Chương 1: TỔNG QUAN  TỔ CHỨC MÁY TÍNH

§ 1 : CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÁY TÍNH 

1.1. Sơ đồ khối 

1.2. Nguyên lý hoạt động
1.3. Các thành phần của máy tính

§ 2: CASE - BỘ NGUỒN
2.1. CASE (Thùng máy)
2.1.1. Phân loại thùng máy

2.1.2. Cấu trúc thùng máy

2.1.3. Chẩn đoán và xử lý sự cố

2.2. BỘ NGUỒN (POWER SUPPLY UNIT)
2.2.1. Phân loại bộ nguồn

2.2.2. Cấu trúc bộ nguồn

2.2.3. Các thông số nguồn

        2.2.4. Chẩn đoán và xử lý sự cố nguồn

§ 3: BO MẠCH CHỦ (MAINBOARD) 

3.1. Tổng quan về mainboard

3.2. Các thành phần trên mainboard

3.3. Hệ thống Bus

3.4. Các thông số chính trên main

3.5. Giới thiệu các công nghệ tích hợp

3.6. Một số hư hỏng thường gặp

3.7. Bài tập tình huống
Chương 2: HỆ THỐNG VI XỬ LÝ

§ 4: VI XỬ LÝ – ĐƠN VỊ XỬ LÝ TRUNG TÂM
4.1. Tổng quan về vi xử lý

4.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

4.3. Các thông số của bộ vi xử lý

4.4. Công nghệ của vi xử lý

4.5. Chẩn đoán và xử lý sự cố CPU
Chương 3: HỆ THỐNG BỘ NHỚ

§ 5: BỘ NHỚ TRONG
5.1. Phân loại bộ nhớ trong

5.1.1. ROM

5.1.2. RAM

5.2. Bộ nhớ Rom

5.3. Bộ nhớ Ram

5.3.1. RAM tĩnh

5.3.2. RAM động

5.4. Các loại khe cắm bộ nhớ trong của Ram

5.5. Những sự cố thường gặp và cách khắc phục

§ 6: BỘ NHỚ NGOÀI

6.1. Tổng quan về bộ nhớ ngoài

6.2. Ổ đĩa cứng

6.2.1. Cấu tạo

6.2.2. Thông số kỹ thuật

6.2.3. Nguyên lý hoạt động của ổ đĩa cứng

6.2.4. Phân loại và cách lắp đặt ổ đĩa cứng

6.3. Ổ đĩa quang

6.4. Cấu tạo đĩa quang

6.4.1. Phân loại đĩa quang

6.4.2. Cấu tạo ổ đĩa quang

6.4.3. Hoạt động của ổ đĩa

6.4.4. Thông số kỹ thuật

6.4.5. Phân loại ổ đĩa và cách lắp đặt

6.5. Các loại ổ đĩa lưu trữ khác

6.6. Những hư hỏng thường gặp và cách khắc phục

Chương 4: PHÂN HOẠCH VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG 

§ 7: LỰA CHỌN CẤU HÌNH - LẮP RÁP HOÀN CHỈNH MÁY TÍNH

7.1. Lựa chọn cấu hình phần cứng

7.2. Lắp ráp hoàn chỉnh 1 máy tính

§ 8: PHÂN HOẠCH (PARTITION) VÀ ĐỊNH DẠNG Ổ CỨNG 

8.1. Ý nghĩa

8.2. Các phương thức thực hiện

8.2.1. Dùng chương trình FDISK

8.2.2. Dùng Disk Manager

8.2.3. Dùng Partition Magic

8.3. Một số điểm lưu ý

Chương 5: CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC PHẦN MỀM

§ 9: CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH 

9.1. Yêu cầu kỹ thuật trước khi cài

9.2. Cài đặt các loại hệ điều hành Windows

9.2.1. Cách vào Setup

9.2.2. Quá trình cài đặt

9.3. Phương thức cài đa hệ điều hành 

9.4. Phương thức cài các phần mềm giả lập

9.4.1. Dùng chương trình Virtual PC

9.4.2. Dùng chương trình VMWare

§ 10: CÀI  ĐẶT DRIVER

10.1. Cài đặt Driver Mainboard, Sound, VGA, Lan

10.1.1. Cài đặt bằng chương trình Autorun

10.1.2. Cài đặt Manual

10.2. Cài đặt Printer

10.2.1. Autorun

10.2.2. Manual

10.2.3. Cài máy in ảo

10.2.4. Sử dụng máy in

10.3. Cài đặt các loại Driver của các thiết bị khác

10.4. Một số lưu ý khi cài đặt Driver

§ 11: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

11.1. Cài đặt Office

11.2. Cài đặt Font tiếng Việt

11.3. Cài đặt Unikey (VietKey)

11.4. Cài đặt các chương trình ứng dụng

11.4.1. Phương thức cài đặt

11.4.2. Các chương trình đồ họa

11.4.3. Các ngôn ngữ lập trình

11.4.4. Các chương trình giải trí

11.4.5. Các chương trình chống virus thông dụng

Chương 6: CHẨN ĐOÁN - BẢO TRÌ VÀ TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG

§ 12: CHẦN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ 

12.1. Chẩn đoán sự cố

12.1.1. Dấu hiệu nhận biết 

12.1.2. Sử dụng các thiết bị test phần cứng

12.2. Xử lý sự cố

12.2.1. Xử lý sự cố xung đột phần cứng

12.2.2. Xử lý sự cố lỗi hệ điều hành

12.2.3. Xử lý sự cố phần mềm

12.2.4. Xử lý sự cố các thành phần phần cứng của máy tính.

§ 13: TĂNG TỐC VÀ TỐI ƯU HỆ ĐIỀU HÀNH

13.1. Tối ưu Windows

13.1.1. Visual Effect

13.1.2. Tăng bộ nhớ ảo

13.1.3. Msconfig

13.1.4. Disk Defragment

13.2. Registry

13.2.1. Ý nghĩa

13.2.2.  Các thiết lập

13.3. Sử dụng phần mềm tăng tốc

13.3.1. Tune up

13.3.2. Cài bằng tay

§ 14 : SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI Ổ ĐĨA

14.1. Ý nghĩa thực hiện

14.2. Dùng chương trình Norton Ghost

14.2.1. Khởi động chương trình

14.2.2. Sao lưu và phục hồi hệ điều hành

14.2.3. Sao lưu và phục hồi ổ đĩa 

14.3. Dùng chương trình khác

§ 15
 : KHÔI PHỤC DỮ LIỆU

15.1. Khôi phục dữ liệu trong Windows

15.1.1. Get Data Back

15.1.2. Undelete

15.2. Khôi phục dư liệu ngoài DOS

(Dùng Easy Recovery)

15.3 Chuyễn đổi các dạng file văn bản thường gặp

§ 16: MỘT SỐ THỦ THUẬT KHI SỬ DỤNG MÁY TÍNH
16.1. Ý nghĩa thực hiện

16.2. Clear Password CMOS

16.2.1. Sử dụng chương trình Kill CMOS

16.2.2. Set Jump Clear CMOS

16.2.3. Tháo Pin

16.3. Clear Password User trong Windows

16.4. Dò tìm Password file Zip, Rar

16.4.1. Cài đặt chương trình

16.4.2. Các thao tác thực hiện

16.5. Dò tìm Password các file trong Office

16.5.1. Cài đặt chương trình

16.5.2. Các thao tác thực hiện

14. Phê duyệt

	Trưởng khoa

Nguyễn Vân Giang
	Tp. HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2014

Tổ trưởng bộ môn 

Lê Quý Hưng Quốc


